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LỜI GIỚI THIỆU

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDCiVN) là một 
tô chức chính trị xã hội nghề nghiệp, năm trong khôi Liên 
hiệp các Hội Văn học nehệ thuật Việt Nam.

Quyết định số 82/NV, naày 01/03/1967 cùa Bộ Nội 
vụ thay mặt Chính phủ đã cho phép Hội Văn nghệ dân gian 
thành lập và hoạt động trên phạm vi toàn quốc và có mối 
liên hệ nghề nghiệp với các tổ chức khác ở trone nước và 
nước ngoài.

Tôn chi mục đích cùa Hội là “Sưu tầm, ngỉtiên cứu, 
phô biến và truyền (iợv von văn hóa-văn lĩgltệ dân gian các 
tộc người Việt Nam ”. Trên cơ sờ thành quả của các công 
việc trên, Hội là một trong những đội quân chù lực góp phần 
bào lon và phát huy những giá trị văn hóa - văn nghệ mang 
đậm bàn sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ eìn 
trona, suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Nhữno giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của 
các tộc níỊười Việt Nam với thicn nhicn thông qua các tri 
thức sàn xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua phong tục 
tcập quán, hội xuân; với nhân sinh quan thông qua các nghi
iê vòne đời neười; với vũ trụ và thê giới tự nhiên đã được 
siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo; 
với lý tưởng thâm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ 
thuật, ơ  mỗi tộc neười Việt Nam, những lĩnh vực và hình



thái riêne. Chính kho tàng văn hóa da dạng đó là nội dung,
là đối tươiio hoạt động của hội viên Hội VNDGVN.•  ĩ . . - ’ •  • •  •

Sau hơn bốn mươi năm hoạt động, được sự lãnh dạo 
của Đàne và sự chăm sóc cùa Nhà nước, Hội VNDGVN đã 
lớn mạnh với cần 1.200 hội viên, sổ công trình do hội viên 
của Hội đã hoàn thành lên đến 2ần 5.000 côna trình, hiên 
đane được lưu trữ và bảo vệ tại Văn phòng Hội.

Nay, được sự quan tâm của Ban Bí thư và Thủ tướng 
Chính phủ, Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa- 
văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam" đã được phê 
duyệt. Trong thời gian 10 năm, Dự án sẽ chọn lọc khoảng 
2000 cône trình trong số bàn thảo Hội lưu trữ của hội viên 
và xuất bàn dưới dạng các cuốn sách nghiên cứu, sưu tâm. 
Trước mắt trong giai đoạn đầu (2008 - 2012), chúng tôi dự 
định sẽ chọn xuất bàn 1.000 công trình.

Hy vọng, các xuất bản phẩm của Dự án sẽ cung cấp 
cho bạn đọc trong và níĩoài nước một bộ sách mang tính 
chất bách khoa thư vè các sắc màu văn hóa của các tộc 
neười Việt Nam, phục vụ thiết thực vào việc tra cứu, mở 
rộng hiểu biêt cùa hạn đọc về truycn thốn« văn hóa giàu có 
và độc đáo đó; cóp phần xây dựng nền “Văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Dự án mong 
nhận dược ý kiến chỉ bào kịp thời của bạn đọc gần xa.

Xin chân thành cảm <m !

Trtcởnư Ban chỉ đao thirc hiên Dir ủno  •  •  •  •

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANHI
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LỜI NÓI ĐẦU

Điện Biên, một tỉnh ở miền cực Tây Bắc Tổ quốc Việt 
Nam; ngã ba biên giới của các quốc íũa Việt - Trung - Lào, 
là miền đất biên giới mà mỗi ngọn núi, dòng sông, cánh 
đône đã tìms chứng kiến bao cảnh loạn lạc, gươm đao, súng 
đạn, sons cũne, là nơi đã từne viết lên biết bao trang sử đấu 
tranh bât khuât... đã từnẹ nêu bao tấm gương chiến đấu oai 
hùnc của đồno hào các dân tộc troim đại eia đình Việt Nam, 
dê bào vệ sự vẹn toàn miên đất biên cưcmg cùa Tổ quôc.

Điện Biên có 21 dân tộc anh em cùnu chung sống, 
nhân dân các dân tộc còn lưu giữ một kho tàng di sản văn 
hoá phi vật thê vô cùng phong phú, đặc sắc; bởi họ còn 
lưu truyền, bảo tồn khá tốt về truyền thống văn hoá đậm 
đà bàn sấc dân tộc của mình; thể hiện qua các tổ chức 
hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian các dân tộc với 
nhiều thê loại, nhiều đê tài phản ánh khát vọng của 21 
dàn tộc Điên Biên trong công đồng 54 dân tộc Việt Nam• • ^^7 • V-/ • •

qua suốt chiều dài lịch sử.

Do sổng trong điều kiện kinh tế thuần nông còn nhiều 
lạc hậu lại ờ một vù ne, thiên nhiên có nhiêu ưu đãi như: Lâm•  •  •  •

thổ sản; chim muông; '.hú rừng ...; Nhưng cũng có quá nhiều 
bắt trắc! Do vậy, nhân dân các dân tộc Điện Biên còn bảo 
lun khá nhiều hình thức tín ngưỡng dàn gian! Đó có the là
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việc thờ cúng nơi rừng thiêng mà người Thái, ne,ười Lào gọi 
là:" Đông xên mường, xên bàn", Hà nhì gọi là: " Gạ ma"... là 
nơi thần linh thô địa, thần mường, thần bàn (ma mường, ma 
bản) và hồn các loại ma rừng núi, sông nưức (Phi pá pú, phi 
nậm đin...); Hoặc dó có thể là việc thờ cúng ma nhà (phi 
hướn), cúne ma hồn (phi khuân), bói toán... mà họ sử dụng 
các hình thức ma thuật, bùa chú để giải toả tâm linh cởi thoát 
nhũn? uẩn khúc troim đời son2, thường ncày.

Vậy ma là gì? Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam 
định nghĩa như sau: Theo tín nsưỡng dân gian là một siêu 
linh nhất dinh thườn? dem lại điềm lành hoặc dừ cho con 
người, có thể neuen gốc là một người chết bắt đắc kì tử 
hoặc một siêu linh vô hình. Dân tộc Thái Điện Biên có một•  •  • •  •  

thuật neừ như: phi (ma) và ờ dâu cũna, có phi ngự trị ví dụ: 
phi hướn (ma nhà); phi đằm (ma dòng họ); phi bản, phi 
mướn" (ma bân, ma mường); phi năm, phi đin, phi pá, phi 
pú (ma nước, ma thổ địa, ma rừng, ma núi), hoặc trên trời có 
phi phạ, phi then (ma trời, ma "Then")... ! Thật ra đó cũng là 
thần vì những "phi " nêu trên tương ứng với các thần cai 
quản một vị trí nhất định: Thần bản, thần mường, thần dòng 
họ là thần chăm sóc trông coi cho dân, cho gia đình, thần 
nước, thần thổ địa, thần rừng, thần núi là thần cai quản sông 
nước, đất đai, rừng núi, hoặc các thần trên trời cai quản 
nắng, mưa, gió bão... khác với các " phi" luôn mang điều 
xấu, bệnh tật như: " phi pái" hay quấy rối dàn bà có chửa và 
làm chết khi sinh nở; " phi sửa" làm người hoá rồ, tâm thần; 
" phi ha phi hiếu" hay gieo rắc các dịch bệnh... khi có dịch 
bệnh hay cặp nhữnc điều phiền muộn bất trấc trong cuộc
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sổnc, thì các dân tộc thiểu số nói chune, dân tộc Thái Diện 
Biên nói riêng thường sử dụne các hình thức ma thuật dể 
ciải quyết các vẩn đề dó! Vậy ma thuật là sì?

Từ dien Dách khoa toàn thư định nghĩa: Ma thuật là 
hình thái tôn giáo nguyên thuỷ, theo đó người ta tin rang 
một số ne,ười có thổ làm ra những phép lạ hăng những sức 
mạnh thần bí của mình (làm mưa, làm nang, làm phúc, gây 
hoạ), ra dừi vào thời kỳ thị tộc. Ma thuật có nhiều dạng từ 
thấp đến cao, làm tác độn« eián tiếp hay trực tiêp đên đối 
tượng, hăng khởi động, ngăn chặn, xua đuôi hay tây sạch... 
Ma thuật nhằm nhiều mục đích như: c ầ u  may, chữa bệnh, 
tình yêu, nghề nghiệp, chiến tranh hoặc làm hại... thường được 
gọi dưới các thuật ngữ: yểm bùa, chài, yêm thư... ờ ma thuật 
đã xuất hiện nlũrne, quan hệ giữa con người và các lực 
lượng sicu nhiên; nhưng chưa có khái niệm íhân thánh. 
Người ta tin vào sức mạnh thần bí cùa một con người thực; 
Neười đó các dân tộc thiểu số gọi chung là: ông (bà) Mo 
(thây phù thuỷ). Một con người hoặc một sô người có khả 
năng giao tiếp với lực lượng siêu nhiên. Họ chính là người 
có khả năng chừa trị bệnh, tiên tri, có phép lạ. Cũng có một 
sổ rnurời tự học mà biết cách làm ma thuật; Chính vì vậy, 
trong cuộc sống dã xuất hiện các loại ma thuật cá nhân, ma 
thuật tập thể. Ma thuật không chỉ ở các dân tộc thiểu số mà 
hiện nay trên thế giới một số tôn giáo cũng có nliĩrng hành 
vi ma thuật; Ma thuật được khoác một lớp vỏ hiện đại, 
khoa học là xu hướng thịnh hành trong môi trưừns tôn 
giáo! Có thể nói từ sự suy sụp niềm tin vào một tôn giáo cụ 
thể hay hiện tượng khô đạo, nhạt đạo, ở một số tôn giáo đã 
tạo nên trào lưu hiện đại hoá ma thuật.•  •  •  •
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Các dân tộc thiểu số Điện Biên quan niệm ma gà, ma
cà rồng là người biết biến hoá, chuycn hút máu người yếu
bórm vía, đặc biệt là bà dè, trỏ em mới sinh hoặc neười ốm
đau. Đe chốnc và nẹăn chặn các loại ma trên, dân tộc Thái
thườne, cài lá từ bi vào "ta lco" đi cắm ở nhũn« nơi quy
định như: Chân cầu thang, cổne nhà, cổng bản... một loại
hình ma thuật khá phô biến là dùng bùa chú, bùa chủ là dấu
hiệu đặc biệt được con nQười sử dụní» cho một mục đích cụ•  •  •  •  •  t  •

thể, cho bản thân hay cho đổi tượng có quan hệ với mình. 
Thực tế trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều dân tộc trên 
thế giới, kể cả các dân tộc Việt Nam đều tồn tại bùa chú! 
Bùa là một hiện vật cụ thể; chú là một hoặc vài câu nói có•  •  •  •  /  •  •  

nội dung nhất định dược lặp di lặp lại khi người ta dùne 
bùa, dùng bùa chú có hai mục đích; tốt và xấu- lổt cho 
mình, còn xấu thì chỉ ricna, cho đôi tượng của mình. 54 dân 
tộc Việt Nam đều có bùa chú, nhưng ừ mỗi dân tộc lại có 
cách thức làm bùa bans chat liêu khác nhau và câu chú^  J %

cũne nói bằng những nsôn ngữ khác nhau, ví dụ: Bùa yêu 
của nuười Hà Nhì là máu con phượng hoàng đất, nhưng 
người Thái là áo, hoa quả, đồ ăn thức uống...

Thôn a thườne, bùa chú dân gian dược làm ra dều 
nham mục đích tôt cho COI1 người; gìn giữ hạnh phúc, giữ
2,ìn sức khoe, bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những tai 
ươns,; lôi kéo dối tượng theo ý muốn của mình, được yêu, 
Jược trà thù... Bùa chú dân cian chi là một dau hiệu có tác 
dụng nhắc nhở người sử dụng vững tin vào một diều tốt lành 
sẽ đến với mình; tin không bị trúng gió, tin mình lôi kéo 
được người yêu, tin mình được yêu hay bị yêu, tin lực lượng
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